
UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ TƯ PHÁP  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /STP-PBGDPL 
V/v cập nhật thông tin dữ liệu về 

PBGDPL và phối hợp khảo sát thực 

trạng đánh giá, công nhận xã, phường, 

thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  
 

 

Lào Cai,  ngày      tháng    năm 2024 

 
 

Kính gửi:  

- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. 
 

Thực hiện Văn bản số 1673/BTP-PBGDPL ngày 04/4/2024 của Bộ Tư pháp 

về việc cập nhật thông tin dữ liệu PBGDPL và phối hợp khảo sát thực trạng đánh 

giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh 

Lào Cai yêu cầu Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; Uỷ ban nhân dân 

các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Cung cấp các thông tin, dữ liệu để phục vụ cập nhật thông tin dữ liệu 

trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Lào Cai 

Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố chủ động cập nhật đầy đủ các 

thông tin, dữ liệu và hướng dẫn công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện cập nhật 

các thông tin, dữ liệu theo biểu mẫu và báo cáo gửi về phòng Phổ biến, giáo dục 

pháp luật, Sở Tư pháp trước ngày 20/4/2023. Các dữ liệu cần cập nhật, gồm:  

a) Thông tin về Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện: 

- Danh sách thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL và Tổ Thư ký giúp việc 

của Hội cấp huyện tại thời điểm cập nhật (cập nhật theo Biểu mẫu số 01 tại Phụ 

lục gửi kèm Công văn này).  

- Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng 6 tháng và hàng năm bắt đầu 

từ năm 2023 trở đi (cập nhật theo Biểu mẫu số 02 tại Phụ lục gửi kèm Công văn này). 

b) Danh sách báo cáo viên pháp luật cấp huyện tại thời điểm cập nhật (cập 

nhật theo Biểu mẫu số 03 tại Phụ lục gửi kèm Công văn này). 

c) Danh sách tuyên truyền viên pháp luật tại thời điểm cập nhật (cập nhật 

theo Biểu mẫu số 04 tại Phụ lục gửi kèm Công văn này). 

d) Danh sách hòa giải viên ở cơ sở tại thời điểm cập nhật (cập nhật theo Biểu 

mẫu số 05 tại Phụ lục gửi kèm Công văn này).  

e) Danh sách xã, phường, thị trấn đạt/chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hàng 

năm (bắt đầu từ năm 2022) (cập nhật theo Biểu mẫu số 06 tại Phụ lục gửi kèm 

Công văn này). 
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Việc cập nhập thông tin theo các biểu mẫu gửi kèm đề nghị thực hiện theo 

định dạng file excel. Các dữ liệu trên được cập nhật thường xuyên khi có sự thay 

đổi từ năm 2024 trở đi.  

 2. Tham gia hoạt động khảo sát thực trạng đánh giá, công nhận xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bằng hình thức trực tuyến của 

Bộ Tư pháp 

Để hoạt động khảo sát được tiến hành nghiêm túc, đạt chất lượng, đáp ứng 

mục tiêu đề ra, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố cử 01 công chức của 

Phòng; Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn cử 01 công chức Tư pháp - Hộ 

tịch cấp xã tham gia hoạt động khảo sát và hoàn thành việc trả lời khảo sát trước 

ngày 20/4/2024, địa chỉ khảo sát trực tuyến của Bộ Tư pháp như sau:  

a) Phòng Tư pháp thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện: Trả lời khảo sát tại địa 

chỉ https://forms.gle/ejcsdxG5FP2sYWrw6 

b) Công chức Tư pháp - Hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp xã: Trả lời khảo 

sát tại địa chỉ https://forms.gle/FrZZNCAkKxMhpbAD6 

Căn cứ Văn bản các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 
 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ 1,2,3; 

- Lưu: VT, PBGDPL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
Nguyễn Thị Thuý 
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PHỤ LỤC 

(Kèm theo Công văn số:      /STP-PBGDPL  ngày    /4/2024  

của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai) 

 

Biểu mẫu số 01 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL  

CẤP HUYỆN 

         

STT Họ và tên 

Chức vụ  

trong Hội đồng 

(Chủ tịch, Phó Chủ 

tịch, ủy viên) 

Chức vụ, chức danh  

và cơ quan công tác hiện nay 

 1       

 2       

 3       

         

DANH SÁCH TỔ THƯ KÝ GIÚP VIỆC HỘI ĐỒNG  

PHỐI HỢP PBGDPL CẤP HUYỆN 

         

STT Họ và tên 

Chức vụ  

trong Tổ Thư ký 

(Tổ trưởng, Phó Tổ 

trưởng, thành viên) 

Chức vụ, chức danh  

và cơ quan công tác hiện nay 

1       

2       

3       

        

 

 

Biểu mẫu số 02 

DANH MỤC BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG  

CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL 6 THÁNG, HẰNG NĂM  

 

STT Số ký, hiệu* 
Ngày, tháng, năm  

ban hành 
Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung 

1     
2     
3     

 

 

 

 
* Gửi file báo cáo kèm theo Danh mục này. 
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Biểu mẫu số 03 

DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP HUYỆN 

         

STT Họ và tên 

Chức vụ, chức 

danh và cơ 

quan, tổ chức, 

đơn vị công tác 

hiện nay 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Quyết định công nhận 

báo cáo viên pháp luật 

(Ghi số, ngày, tháng, năm ban hành 

Quyết định) 

1         

2         

3         

 

 

Biểu mẫu số 04 

DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT  

         

STT 
Xã, phường, thị trấn  

(Cấp xã)* 
Họ và tên 

Địa chỉ  

thường trú 

Quyết định công nhận tuyên 

truyền viên pháp luật 

(Ghi số, ngày, tháng, năm ban 

hành Quyết định) 

1 Xã (phường/thị trấn)       

 ………………….       

2 Xã (phường/thị trấn) 
      

 …………………… 
   

3 Xã (phường/thị trấn) 
   

 …………………… 
   

 

  

 

 

 

 

 

     

Biểu mẫu số 05 

DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ  

         

STT 
Xã, phường, thị trấn 

(Cấp xã)*  

Họ và 

tên 

Năm 

sinh 

Giới 

tính 
Dân tộc 

Tổ 

hòa 

giải  

(ghi 

rõ địa 

chỉ) 

Trình 

độ 

chuyên 

môn  

(nếu 

có) 

Quyết định  

công nhận làm 

hòa giải viên 

(Ghi số, ngày, 

tháng, năm ban 

hành Quyết định) 

1 Xã (phường/thị trấn)               

  ………………….               

2 Xã (phường/thị trấn)               

  ……………………        

 3 Xã (phường/thị trấn)        

 ……………………        
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Biểu mẫu số 06 

DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN  

ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 

STT 
Xã, phường, thị trấn 

(Cấp xã)* 

Tổng 

điểm 

Điểm của từng tiêu chí ** 

Ghi chú 
Tiêu 

chí 1 

Tiêu 

chí 2 

Tiêu  

chí 3 

Tiêu 

chí 4 

Tiêu 

chí 5 

1 Xã (phường/thị trấn)               

  ………………….               

2 Xã (phường/thị trấn)               

  ……………………               

 3 Xã (phường/thị trấn)               

 ……………………               

         

DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN  

CHƯA ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 

         

STT 
Xã, phường, thị trấn 

(Cấp xã)** 

Tổng 

điểm 

Điểm của từng tiêu chí ** 
Có cán bộ, công 

chức là người 

đứng đầu bị xử lý 

kỷ luật hoặc bị 

truy cứu trách 

nhiệm hình sự 

Tiêu 

chí 1 

Tiêu 

chí 2 

Tiêu  

chí 3 

Tiêu 

chí 4 

Tiêu 

chí 5 

1 Xã (phường/thị trấn)               

  ………………….               

2 Xã (phường/thị trấn)               

  ……………………               

 3 Xã (phường/thị trấn)               

 ……………………               

 

* Sắp xếp lần lượt theo thứ tự xã – phường hoặc xã – thị trấn. 

** Tiêu chí 1: Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật trên 

địa bàn. 

Tiêu chí 2: Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Tiêu chí 3: Hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý. 

Tiêu chí 4: Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. 

Tiêu chí 5: Tổ chức tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, thủ tục hành chính; bảo 

đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội./. 
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